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                QUẢNG NAM



              Môn: ĐỊA – Lớp 11

                                                                         Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ: 608                                                                      
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Đông Nam Á phát triển nông nghiệp với cây trồng chủ lực là

A. lúa nước, cà phê, hồ tiêu, cao su.

B. lúa nước, cà phê, ô liu, cao su.

C. lúa mì, cà phê, hồ tiêu, cao su.

D. lúa nước, cà phê, hồ tiêu, củ cải đường.

Câu 2: Nhận xét nào dưới đây đúng với tình hình dân cư Trung Quốc từ năm 1949- 2005?

A. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền Tây.

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp dần.

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao dần.

D. Tỉ lệ dân số thành thị cao hơn nông thôn.

Câu 3: Tự nhiên Trung Quốc miền Đông giống với miền Tây ở đặc điểm gì?

A. Chủ yếu đồng bằng phù sa châu thổ, màu mỡ.
B. Khí hậu chịu ảnh hưởng của gió mùa mưa nhiều.
C. Tài nguyên khoáng sản đa dạng, giàu có.
D. Là nơi tập trung hạ lưu các sông lớn, dồi dào nước.
Câu 4: Cho bảng số liệu 
Giá trị GDP Trung Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1995 – 2004 (đơn vị tỉ USD)

	Năm
	1995
	1997
	2001
	2004

	Trung Quốc
	697,6
	902,0
	1159,0
	1649,3

	Hoa Kỳ
	6954,8
	7834,0
	10171,4
	11667,5


Nhận xét không đúng về giá trị GDP Trung Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1995 – 2004 ?

A. Tốc độ tăng GDP Trung Quốc nhanh hơn Hoa Kì.
B. GDP Hoa Kì qua các năm đều cao hơn Trung Quốc.
C. GDP Trung Quốc tăng nhanh và liên tục .
D. Tốc độ tăng GDP Trung Quốc chậm hơn Hoa Kì.
Câu 5: Đâu là đặc điểm khí hậu của Đông Nam Á lục địa?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, phía bắc có mùa đông lạnh.
B. Khí hậu cận xích đạo chiếm đại bộ phận lãnh thổ.
C. Khí hậu cận nhiệt chiếm đại bộ phận lãnh thổ.
D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo.
Câu 6: Trung Quốc sử dụng lao động dồi dào, nguyên liệu sẵn có ở nông thôn để phát triển ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Dệt may, đồ gốm .
B. Hóa chất.
C. Thực phẩm.
D. Năng lượng.
Câu 7: Năng suất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động

A. làm việc tích cực vì sự hùng mạnh của đất nước.

B. luôn độc lập suy nghĩ, cần cù trong lao động.

C. làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao.

D. thường xuyên làm việc tăng ca và tăng cường độ lao động.

Câu 8: Điều kiện khí hậu quan trọng nào tạo thuận lợi cho việc trồng lúa gạo ở Nhật Bản ?

A. Khí hậu mang tính hải dương.
B. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
C. Khí hậu cận nhiệt gió mùa.
D. Khí hậu từ ôn đới đến cận nhiệt.
Câu 9: Cây cà phê, hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở nước Đông Nam Á nào ?

A. Ma lai xi a.
B. Việt Nam.
C. In đô nê xi a.
D. Thái lan.

Câu 10: Cho bảng số liệu 

Giá trị xuất nhập khẩu Nhật Bản giai đoạn 1995 – 2010 (đơn vị tỉ USD)

	Năm
	1995
	2000
	2004
	2010

	Xuất khẩu
	443,1
	479,2
	564,7
	769,8

	Nhập khẩu
	335,9
	379,5
	454,5
	692,4


Biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện tốc độ tăng trưởng gíá trị xuất nhập khẩu Nhật Bản là

A. biểu đồ đường.
B. biểu đồ cột.
C. biểu đồ miền.
D. biểu đồ tròn.
Câu 11: Những năm gần đây, ngành công nghiệp nào tăng nhanh và ngày càng trở thành thế mạnh của các nước trong khu vực Đông Nam Á?

A. Công nghiệp khai thác than và khoáng sản kim loại.

B. Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử.

C. Các ngành tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất khẩu.

D. Công nghịêp dệt may, giày da, sành sứ.

Câu 12: Khó khăn lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp ở miền Tây Trung Quốc?
A. Bão, lụt thường xuyên xảy ra.
B. Núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn .
C. Khí hậu lục địa khắc nghiệt.
D. Hay có động đất, núi lửa.
Câu 13: Địa hình Nhật Bản có đặc điểm

A. núi tập trung chủ yếu ở phía đông, đồng bằng ở phía tây.
B. đồng bằng chiếm phần lớn diện tích, đồi núi ít.
C. núi chiếm phần lớn diện tích, đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp.
D. núi cao tập trung ở phía Bắc, phía Nam là đồng bằng.
Câu 14: Trong bốn đảo lớn của Nhật Bản, đảo có diện tích nhỏ, nông nghiệp đóng vai trò chính trong nền kinh tế là đảo

A. Hôn-su.
B. Hô-cai-đô.
C. Kiu-xiu.
D. Xi-cô-cư.
Câu 15: Cơ cấu nền kinh tế của các nước Đông Nam Á đang chuyển dịch theo hướng

A. tăng tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP.

B. từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế công nghiệp.

C. từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế dịch vụ.

D. từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế công nghiệp, dịch vụ

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1: Trình bày đặc điểm tự nhiên Nhật Bản (2 điểm)

Câu 2: Cho bảng số liệu về  

       SẢN LƯỢNG CAO SU, CÀ PHÊ CỦA ĐÔNG NAM Á VÀ CỦA THẾ GIỚI(Đ.vị: triệu tấn)
	Cây trồng
	Khu vực
	1985
	1995
	2005

	Cao su
	Đông Nam Á
	3,4   8( 80,9&
	4,9
	6,4

	
	Thế giới
	4,2
	6,3
	9,0

	Cà phê
	Đông Nam Á
	0,5
	0,9
	1,8

	
	Thế giới
	5,8
	5,5
	7,8


a/ Tính tỉ trọng sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á so thế giới ? ( 0,5 điểm )

b/ Hãy nêu nhận xét và so sánh về tình hình sản xuất các cây công nghiệp lâu năm : cao su,cà phê của Đông Nam Á và thế giới? ( 1,5 điểm )

c/ Tại sao trong quá trình công nghiệp hóa các nước Đông Nam Á vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp? ( 1,0 điểm )

----------- HẾT ---------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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